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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023 
 

PHIẾU THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN 
Đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023 

 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: 

 
- Họ và tên: NGUYỄN THANH HOA 
- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1975 
- Giáo viên giảng dạy lớp/ môn: 10, 12 / môn Lịch sử. 
- Các lớp phụ trách giảng dạy (giáo viên THCS, THPT): giáo viên THPT. 
- Đơn vị công tác: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử – trường Đại học Sư Phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam – trường Đại học Sài Gòn. 
- Trình độ Ngoại ngữ: Anh văn B1; Tin học: chứng chỉ A. 
- Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lịch sử.  
- Quá trình công tác:  

+ Tháng 9/1997 – tháng 8/2005: giáo viên, giảng dạy tại trường THCS Võ Văn 
Tần, Đức Hòa – Long An. 
+ Tháng 9/2005 – tháng 6/2006: giáo viên, giảng dạy tại trường THCS Tân 
Đức, Đức Hòa – Long An. 
+ Tháng 7/2006 – đến nay: giáo viên, giảng dạy tại trường THPT Mạc Đĩnh 
Chi, Quận 6 – TPHCM 
+ 2009 – 2013: Tổ phó chuyên môn tổ Lịch sử trường THPT Mạc Đĩnh Chi. 
+ 2009 – 2013: Tổ trưởng Công đoàn tổ Lịch sử trường THPT Mạc Đĩnh Chi. 
+ 2014 – đến nay: Tổ trưởng chuyên môn tổ Lịch sử trường THPT Mạc Đĩnh 
Chi. 
+ Thành viên của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
+ Thành viên ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019 – 2021; 2021 – 2023; 
2023 – 2025.  

- Năm vào ngành: 1997; Thâm niên công tác, giảng dạy: 26 năm. 
II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT: 
1. Kết quả học tập của học sinh (thuộc môn giảng dạy/ lớp dạy) 
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a) Học sinh học CT GDPT 2006 
- Giỏi: 87% 
- Khá: 13% 
- Trung bình: 0% 

b) Học sinh học CT GDPT 2018 
- Tốt: 89% 
- Khá: 11% 
- Đạt: 0% 

2. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự Kỳ thi học sinh giỏi các cấp (Số học sinh 
đạt giải trong các kỳ thi – nếu có)  

a) Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố 
- Năm học 2015 – 2016: 1 giải ba. 
- Năm học 2016 – 2017: 1 giải nhì. 
- Năm học 2017 – 2018: 1 giải nhì, 2 giải ba. 
- Năm học 2018 – 2019: 2 giải nhì, 1 giải ba. 
- Năm học 2019 – 2020: 1 giải nhất và 4 giải nhì. 
- Năm học 2020 – 2021: 4 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba. 
- Năm học 2021 – 2022: 3 giải nhì và 7 giải ba. 
- Năm học 2022 – 2023: 1 giải nhất. 

b) Kỳ thi olympic truyền thống 30 tháng 4 
- Năm học 2007 – 2008: 02 huy chương đồng. 
- Năm học 2008 – 2009: 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 
- Năm học 2009 – 2010: 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 
- Năm học 2010 – 2011: 02 huy chương đồng. 
- Năm học 2011 – 2012: 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 
-    Năm học 2012 – 2013: 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 
- Năm học 2013 – 2014: 02 huy chương đồng. 
- Năm học 2014 – 2015: 01 huy chương vàng; 01 huy chương đồng. 
- Năm học 2015 – 2016: 01 huy chương vàng; 01 huy chương bạc; 01 huy chương 

đồng. 
c) Kỳ thi olympic Thành phố  

- Năm học 2015 – 2016: 01 huy chương bạc; 02 huy chương đồng. 
d) Kỳ thi học sinh giỏi Cụm IV 

- Năm học 2015 – 2016: 01huy chương bạc, 02 huy chương đồng 
3. Thành tích đạt được trong hội giảng, hội thi giáo viên giỏi (nếu có) 

a) Cấp quận/huyện 
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- Tên Hội thi: Giáo viên giỏi cấp huyện (Đức Hòa – Long An) các năm học: 2002– 
2003; 2003 – 2004; 2005 – 2006 

- Thành tích: Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cơ sở 
b) Cấp thành phố 

- Tên Hội thi: Đổi mới phương pháp dạy học lần 5 cấp tỉnh (Long An) năm học 
2001 – 2002  

- Thành tích: Giải nhất. 
- Tên Hội thi: Giáo viên giỏi cấp tỉnh (Long An) năm học 2004 – 2005 
- Thành tích: Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

4. Các thành tích khác: 
- Là đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ khi được kết nạp Đảng (năm 2019 

đến nay), luôn gương mẫu trong mọi công tác của Đảng, chủ động tham gia các 
công việc của chi bộ và luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà chi bộ giao cho, 
được tặng giấy khen: cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2013 – 2014 và năm 2017. 

- Công tác trường: tham gia đóng góp ngày chủ nhật hồng cho học sinh nghèo ăn 
tết, suất ăn thân thiện cho học sinh khó khăn. 

- Được Hiệu trưởng nhà trường khen tặng: Giáo viên giảng dạy học sinh tốt nghiệp 
THPT đạt tỉ lệ cao, liên tục từ năm 2013 đến nay. Điểm bình quân bộ môn Lịch 
sử của học sinh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hàng năm luôn cao 
hơn điểm trung bình của cả nước và của thành phố. 

- Đạt lao động tiên tiến; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gia đình văn hóa; phụ nữ 
hai giỏi từ năm 1997 đến nay. 

5. Kết quả trong hoạt động tiên phong đổi mới: 
a) Sáng kiến, giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, tổ chức giờ 

học; hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (Tên sáng kiến, giải pháp; tên đề 
tài nghiên cứu khoa học hướng dẫn; xếp loại; đơn vị ra quyết định công nhận). 

- Sáng kiến: Biện pháp giúp học sinh lớp 12 học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT 
môn Lịch sử hiệu quả. Xếp loại: Xuất sắc; đơn vị ra quyết định công nhận: Sở 
Giáo dục và Đào tạo TPHCM, số 2017/QĐ-SGDĐT, ngày 11/07/2023. 

- Sáng kiến: Một số kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử. Xếp loại: 
Xuất sắc; đơn vị ra quyết định công nhận: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, số 
1969/QĐ-SGDĐT, ngày 03/08/2022. 

- Sáng kiến: Góp phần nâng cao chất lượng học tập bộ môn Lịch sử ở trường 
THPT. Xếp loại: Xuất sắc; đơn vị ra quyết định công nhận: Sở Giáo dục và Đào 
tạo TPHCM, số 1783/QĐ-SGDĐT, ngày 20/08/2021. 
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- Sáng kiến: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo qua dạy học 
lịch sử. Sáng kiến đã được Sở Giáo dục và  Đào tạo TPHCM công nhận theo 
Quyết định số 1720/QĐ-GDĐT-VP ngày 21/08/2020. 

- Sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử địa phương 
Thành phố Hồ Chí Minh ở trường trung học phổ thông. Sáng kiến đã được Sở 
Giáo dục và  Đào tạo TPHCM công nhận theo Quyết định số 1916/QĐ-GDĐT-
VP ngày 25/07/2019. 

- Sáng kiến: Một số biện pháp để học sinh tích cực hơn trong giờ Lịch Sử. Sáng 
kiến đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công nhận theo Quyết định số 
2421/QĐ-GDĐT-VP ngày 29/10/2018. 

- Sáng kiến: Tạo hứng thú học tập bộ môn Lịch sử. Sáng kiến đã được Sở Giáo 
dục và Đào tạo TPHCM công nhận theo Quyết định số Số 2422/QĐ-GDĐT-VP 
ngày 29/10/2018. 

b) Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức và thực hiện hiệu quả 
hoạt động giảng dạy trên môi trường internet, thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác 
chuyên môn 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức và thực hiện hoạt động giảng dạy 
trên môi trường internet được tiến hành hiệu quả (đặc biệt là trong thời gian diễn 
ra dịch Covid 19). 

- Bản thân đã hoàn thành khóa tập huấn chuyển đổi số trong dạy học và ứng dụng 
thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác chuyên môn. 

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc hoàn thành học tập 9 modun (từ modun 1 đến 
modun 9) của chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua chương trình tập huấn 
và bồi dưỡng giáo viên của Bộ Giáo dục và đào tạo trên hệ thống lớp học LMS 
với vai trò là giáo viên phổ thông cốt cán.  

6. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt:  
a) Danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua các cấp) 
 

Năm học Danh hiệu thi đua Số Quyết định, ngày tháng năm ký QĐ 
2013 – 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 982/QĐ-GDĐT-VP ngày 08/07/2014 
2014 – 2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1042/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/08/2015 
2015 – 2016  Chiến sĩ thi đua cơ sở Số1539/QĐ-GDĐT-VP ngày 09/08/2016 
2015 – 2016 Chiến sĩ thi đua thành phố Số 1707/QĐUB ngày 26/04/2018 
2018 – 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1917/QĐ-GDĐT-VP ngày 25/07/2019 
2019 – 2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1721/QĐ-GDĐT-VP ngày 21/08/2020 
2020 – 2021 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1785/QĐ-SGDĐT ngày 20/08/2021 
2021 – 2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1970/QĐ-SGDĐT ngày 03/08/2022 



5 
 

Năm học Danh hiệu thi đua Số Quyết định, ngày tháng năm ký QĐ 
2022 – 2023  Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 2959/QĐ-SGDĐT ngày 14/09/2023 

 
b) Hình thức khen thưởng (Bằng khen, Giấy khen…) 
 

Năm học Hình thức khen thưởng Số Quyết định, ngày tháng năm ký QĐ 
2015 – 2016 Bằng khen UBND TPHCM   Số 941/QĐUB, ngày 04/03/2016 
2017 – 2018 Kỉ niệm chương vì sự 

nghiệp Giáo dục 
Số 2299/QĐ-BGDĐT, ngày 25/06/2018 

2018 – 2019 Huy hiệu Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Số 3875/QĐUB, ngày 12/09/2019 

2019 – 2020 Bằng khen UBND TPHCM   Số 3625/QĐ-UBND, ngày 01/10/2020. 
2020 – 2021 Giấy khen “Lao động giỏi, 

Lao động sáng tạo” của 
BCH Công đoàn ngành 
Giáo dục TPHCM  

Số 17/ QĐKT-CĐGD, ngày 09/02/2022 

2022 – 2023 Giấy khen của BCH Công 
đoàn ngành Giáo dục 
TPHCM 

Số 408/ QĐKT-CĐGD, ngày 28/08/2023 

2022 – 2023 Bằng khen UBND TPHCM   Số 4607/QĐ-UBND, ngày 10/10/2023 
 
 


